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오늘의 모음 Các nguyên âm trong bài học hôm nay 

ㅑ  ya 

ㅕ  yơ 

ㅛ  yô  

ㅠ yu 



오늘의 자음 1 Các phụ âm trong bài học hôm nay 1 

B - Ch H X 



쓰기 연습   Tập viết 



단어 읽기    Đọc từ vựng 

우유 Sữa bò  나무  Cây 나비 Con bướm 모자 Mũ, nón 

바나나 Chuối 아기  Em bé 가수 Ca sĩ 

머리   Đầu   오후  Buổi chiều 

어머니   Mẹ   비누  Xà phòng 

아버지  Bố   사다  Mua 

아주머니  Cô   호수  Hồ nước 

지구  Trái đất                허리  Eo 



오늘의 자음2 Các phụ âm trong bài học hôm nay 2 

Ch’ Kh Th P 



쓰기연습  Tập viết 



단어 읽기    Đọc từ vựng 

토마토 Cà chua 기차 Xe lửa 커피 Cà-phê 치마 Váy 

포도 Nho 피아노 Piano 피자 Pizza 

차   Trà/Xe ô-tô  파  Hành tây 

고추  Ớt   표  Bảng/vé/phiếu 

코  Mũi   크다   To, lớn   

     



단어 쓰기  Viết từ vựng 

여기 Đây 

아니요 Không 

두부 Đậu phụ 

기다리다 Chờ đợi 

포도  Nho 

나비 Con bướm 

부자  Người giàu 

마시다  Uống 

교수  Giảng viên 

비서  Thư ký 

지하  Tầng hầm 



복습    Ô n tập 
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